
 VI.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “NGHỀ NÔNG NGHIỆP”
 Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024   

Tên hoạt động học: Dạy hát bài  "Lớn lên cháu lái máy cày"
Thuộc lĩnh vực: PTTM

I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hát đúng giai điệu bài hát, hiểu nội dung bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”.
- Rèn kĩ năng ca hát và phát triển tai nghe, khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, thông qua đó trẻ biết yêu quý người lao động.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát "Lớn lên cháu lái máy cày", "Em đi giữa biển vàng".
- Cô có các tranh nhỏ vẽ mô phỏng ý nghĩa nội dung các bài hát “Bắp cải xanh”, “Lớn lên cháu lái máy cày”, “Cháu yêu cô bác 
nông dân”, “ Bác nông dân”…
- Một số đồ dùng bổ trợ cho tiết học
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chơi “Hát theo hình vẽ”.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Từng trẻ lên rút tranh, nếu rút tranh có hình vẽ tương ứng với bài hát nào thì nói tên bài hát và hát bài 
hát đó cho cả lớp cùng nghe. Khi trẻ không nhận ra được bài hát, trẻ sẽ được cô gợi ý hoặc trực tiếp giới thiệu tên bài hát, tên tác 
giả và động viên trẻ hát bài hát đó. Trẻ cũng có thể mời một vài bạn lên cùng hát hoặc múa minh hoạ hay gõ đệm  cho mình hát. 
Hát xong, trẻ sẽ được giới thiệu một bạn khác lên tiếp tục chơi.
+ Luật chơi: Bạn nào không thuộc bài hát phải làm theo yêu cầu của cô và các bạn. 
- Cô cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
- Cô động viên và khích lệ trẻ.
- Hỏi trẻ tên trò chơi. 
* Hoạt động 2: Dạy kĩ năng ca hát "Lớn lên cháu lái máy cày" - Nhạc và lời Kim Hữu 
- Cô giới thiệu tên bài hát, của tác giả Kim Hữu
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 có nhạc
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- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về ước mơ của một bạn nhỏ lớn lên sẽ lái máy cày, cày thay con trâu, giúp cho các bác nông 
dân đỡ mệt nhọc trong công việc đồng áng để mùa về có nhiều thóc lúa
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 không nhạc.
- Cả lớp hát cùng cô 3 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cả lớp hát lại 1 lần theo nhạc.
- Bài hát hay hơn khi kết hợp với vận động gì?
- Cô cho trẻ vận động theo ý tưởng của trẻ.
- Cô giớ thiệu bài hát sẽ hay hơn khi kết hợp với vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm.
- Cô hát và vận động 1 lần cho trẻ nghe.
- Cả lớp hát và vận động 1 lần.
=> Cô giáo dục trẻ: Phải biết yêu quý sản phẩm của bác nông dân làm ra
* Hoạt động 3: Nghe hát“Em đi giữa biển vàng” - Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Trần Đăng Khoa
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1 theo nhạc 
- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về hình ảnh quê hương có cánh cò bay với cánh đồng lúa trĩu hạt đã mang nặng những giọt 
mồ hôi của các bác nông dân làm nên những bông lúa chín vàng.
- Cô hát lần 2 có nhạc đệm - trẻ phụ họa cùng cô.
- Cô nhận xét chung. Kết thúc giờ học.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
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Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao "Lúa ngô là cô đậu nành"

Thuộc lĩnh vực: PTNN
I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài đồng dao, thuộc bài đồng dao, hiểu nội dung bài đồng dao “Lúa ngô là cô đậu nành”. 
- Rèn kỹ năng đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp, khả năng diễn đạt mạch lạc, khả năng biểu cảm.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, trẻ yêu thích khi đọc đồng dao.
II. Chuẩn bị
- Tranh minh họa nội dung bài đồng dao
-  Một số đồ dùng bổ trợ cho giờ học.
III. Tiến hành
* Hoạt động 1:Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề " Nghề nông nghiệp"
- Ai giỏi cho cô biết một số sản phẩm mà bác nông dân làm ra.
- Cô cho trẻ kể "Lúa, ngô, khoai sắn...
=> Cô khái quát dẫn dắt trẻ vào bài
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thuộc bài đông dao: “Lúa ngô là cô đậu nành”
- Cô giới thiệu tên bài đồng dao, 
+ Lân 1: Cô đọc lần 1 kết hợp điệu bộ, cử chỉ. Kết hợp với giảng nội dung bài đồng dao "Lúa ngô là cô đậu nành" nói về sự 
tương tác của các cây với nhau. Các cây đều cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta.
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+ Lần 2: Cô đọc với tranh minh họa
- Đàm thoại:
+ Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài đồng dao gì?
+ Trong bài đồng dao nói về điều gì?
+ Lúa ngô là cô cây gì?
+ Đậu nành là anh của ai?
- Các con đã được ăn dưa chuột chưa?
- Dưa hấu là cậu của ai?
- Các cây cung cấp cho chúng ta rất nhiều dinh dưỡng. Vậy các con có yêu quý các cây đó không?
- Yêu quý cây các con phải làm gì?
=> Cô giáo dục trẻ: Các con phải biết chăm sóc bảo vệ cây, không được ngắt lá bẻ cành.
- Dạy trẻ đọc thơ:
+ Cô cho cả lớp đọc 2- 3 lần (Sửa sai nếu có)
- Cô cho trẻ thi đua:
+  Tổ: 3 lần
+ Nhóm: 3 nhóm
+ Cá nhân: 2 cá nhân
- Khi trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô hỏi lại trẻ tên bài đồng dao
- Cô cho trẻ đọc lại bài đồng dao 1 lần.
*Hoạt động 3: Bé hát đồng dao 
- Cô cùng trẻ cầm dụng cụ âm nhạc hát và vận động minh họa bài đồng dao từng nhóm
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ. Kết thúc giờ học.
IV. Đánh giá trẻ hằng ngày:
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Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024

Tên hoạt động học: VĐT "Bóc hạt ngô giúp bác nông dân"
Thuộc lĩnh vực: PTTC

I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng bàn tay và các ngón tay để bóc hạt ngô ra khỏi bắp ngô, biết lợi ích của bắp ngô và biết làm việc vừa sức 
giúp bác nông dân.
- Rèn sự khéo léo phối hợp các cử động của bàn tay, các ngón tay, phối hợp tay mắt khi thực hiện bóc hạt ngô.  
- Giáo dục trẻ trân trọng sản phẩm mình làm ra, biết yêu quí, giúp đỡ bác nông dân vừa sức mình.
II. Chuẩn bị
- Video bóc hạt ngô bằng tay và bằng máy
- Bắp ngô, túi bỏng ngô, rổ nhỏ, đĩa to, khăn ướt đủ cho cô và trẻ dùng
- Nhạc bài hát “Vũ điệu rửa tay”
- Những bức họa từ hạt ngô trên máy tính.
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- Một số đồ dùng bổ trợ tiết học
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Vũ điệu đôi bàn tay
 Cô cho trẻ chơi: Ngón tay nhúc nhích, hái quả
- Đàm thoại:
+ Với đôi bàn tay, hằng ngày các con có thể làm những công việc gì?
- Cô tặng trẻ hộp quà ( Bắp ngô)
+ Cô có gì đây? 
+ Cho trẻ thưởng thức và hỏi cảm nhận của trẻ khi ăn?
+ Nhờ ai mà chúng ta có bắp ngô để ăn?
- Giáo dục trẻ yêu quí bác nông dân, giúp đỡ bác nông dân vừa sức mình.
* Hoạt động 2: Quan sát, trò chuyện, bóc hạt ngô giúp bác nông dân
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
- Cho trẻ nêu ý tường.
- Cô cho trẻ lên thử bóc hạt ngô ra khỏi bắp – Cô động viên trẻ
- Cô cho trẻ xem video bóc hạt ngô bằng tay, bằng máy và kết hợp hỏi trẻ:
+ Bác nông dân đang làm gì? 
+ Tay trái bác làm gì? Tay phải bác làm gì?
+ Bác làm như thế nào?
+ Đây là cái gì? Máy đang làm gì?
+ Bóc hạt ngô bằng tay và bóc hạt ngô bằng máy cái nào nhanh hơn?...
- Cô làm mẫu bóc hạt ngô cho trẻ quan sát (Cô vừa làm vừa phân tích, kết hợp hỏi trẻ cách làm tiếp theo)
+ Cô chuẩn bị những gì đây? Rổ cô đựng lõi ngô, đĩa cô sẽ đựng hạt ngô.
+ Để bóc tách hạt ngô nhanh hơn cô sẽ bẻ bắp ngô làm đôi cho dễ bóc (Công việc này các con chưa làm được các con có thể 
nhờ người lớn làm giúp).
+ Cô dùng bộ phận nào của cơ thể để bóc hạt ngô?
+ Cô cầm bắp ngô bằng tay trái, cô dùng sức của bàn tay và các ngón tay phải khéo léo bẻ và đẩy mạnh từng hạt ngô rơi ra khỏi 
bắp. Cô bóc tách những hạt ngô ở phía ngoài rơi ra trước. Khi bóc tách hạt ngô cô dùng lực vừa phải khéo léo bóc hạt ngô ra 
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khỏi bắp mà không làm cho chân vỏ của hạt ngô dính theo. Những hạt ngô đạt yêu cầu là những hạt được tách ra khỏi bắp và 
không có chân vỏ cứng bám dính. 
- Cô cho trẻ nhận nguyên liệu về chỗ làm.
- Cô bao quát, động viên, khen trẻ, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Giáo dục trẻ trân trọng sản phẩm mình làm ra.
* Hoạt động 3: Chơi cùng những hạt ngô
- Cô cho trẻ xem những bức họa từ hạt ngô trên ti vi.
+ Đây là hình gì? Được tạo bởi nguyên liệu gì? Con cảm thấy những bức hình này như thế nào?...
- Cho trẻ xếp hạt ngô thành những bức tranh trẻ yêu thích ( xếp bông hoa, ngôi sao, ông mặt trời,...)
- Cô nhận xét, khen trẻ, động viên trẻ.
IV. Dự kiến đánh giá trẻ hằng ngày:
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Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024 
          Tên hoạt động học: Xé dán rau, củ, quả tặng bác nông dân (đt)

Thuộc lĩnh vực: PTTM 
I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng đã học để xé dán đường thẳng, đường cong  và biết phết hồ vào mặt trái của giấy để tạo thành một 
số rau, củ, quả.
- Rèn kỹ năng cắt, dán, cách sắp xếp bố cục bức tranh, phát triển khả năng quan sát tư duy tưởng tượng cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn. 
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát “ Lý cây xanh"
-  Bức tranh:  + Tranh 1: Tranh xé rau cải
                       + Tranh 2: Tranh xé dán của cà rốt
                       + Tranh 3: Tranh xé dán một số loại củ, quả
- Giấy A4 , giấy màu, hồ dán,sáp mầu , que chỉ, giá treo sản phẩm
- Một số đồ dùng bổ trợ khác.
III. Tiến hành
* Họat động 1: Ổn định tổ chức 
Cô đọc câu đố:

"Nghề gì chân lấm tay bùn
Cho ta hạt gạo ấm no mỗi ngày"?

- Đàm thoại:
+ Câu đố nói về nghề gì?
+ Vậy bác nông dân làm những công việc gì? Bác đã làm ra những sản phẩm gì?
+ Chúng mình có yêu quí bác nông dân không?
- Giáo dục trẻ yêu quí bác nông dân, bảo vệ sản phẩm của nghề nông.
=> Cô khái quát lại dẫn dắt trẻ vào bài
*Hoạt động 2: Quan sát đàm thoại 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi  “Trời tối trời sáng”
- Cô đưa ra bức tranh, hỏi trẻ cô có bức tranh gì?
-  Một phút cho trẻ quan sát và thảo luận
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh của cô?
+ Bức tranh có đặc điểm gì giống và khác nhau?
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+ Bức tranh xé dán gì? Và màu sắc, các sắp xếp bố cục bức tranh?
- Ngoài ra cô còn xé dán gì cho bức tranh thêm đẹp ?
- Cô hỏi ý tưởng trẻ
- Con sẽ xé dán rau, của, quả gì? Xé như thế nào?
- Cách cầm giấy như thế nào, cách phết hồ?
=> Cô khái quát lại
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện, cô mở nhạc nhỏ bài hát “ Lý cây xanh” 
- Cô bao quát, gợi ý giúp trẻ hoàn thành sản phẩm
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.
+ Con thích bài nào? vì sao con thích bài? 
+ Bạn xé dán như thế nào? Con giới thiệu bài của con?
- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
- Kết thúc cho trẻ mang bài về góc nghệ thuật
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
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Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
Tên hoạt động học: Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4.

Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ đếm đến 4, nhận biết được nhóm có số lượng 4, nhận biết số 4.
- Rèn sắp xếp tương ứng 1:1, biết đếm theo đúng thứ tự từ trái qua phải, từ 1 đến 4 biết dùng thẻ số 4 để biểu thị cho 4 đối 
tượng.
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Mỗi 1 rổ đồ chơi có 4 cây su hào 4 cây bắp cải thẻ số từ 1- 4. 
- Sa bàn vườn rau của bác nông dân có số lượng 1, 2, 3. 4 mô hình ngôi nhà có ngắn 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 chấm tròn.
- Mỗi trẻ 1 bài tập có hình ảnh các sản phẩm của nghề nông và số tương ứng (1, 2, 3, 4) cho trẻ đếm và nối với số tương ứng.
- Một số đồ dùng bổ trợ cho tiết học
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, ôn số lượng trong phạm vi 3.

- Cô và trẻ hát bài: "Lớn lên cháu lái máy cày"
 - Bài hát nói về điều gì ?
- Nghề nông nghiệp thì có những dụng cụ gì? 
- Cô cho trẻ đi thăm quan mô hình gian hàng bán dụng cụ nghề nông.
+ Cô có gì đây? Có mấy chiếc liềm? Cô cho trẻ đếm tất cả số cái liềm có số lượng là 1,2, 3. Và đặt thẻ số tương ứng.
+ Cô còn có gì đây? Còn đây là gì nào? Có tất cả bao nhiêu cái cuốc? Cô cho trẻ đếm tất cả số cái cuốc có số lượng là 1, 2,3. 
Và đặt thẻ chấm tròn tương ứng.
* Hoạt động 2: Đếm đến 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4
- Cô thưởng cho mỗi bạn 1 rổ đồ dùng. Chúng mình nhìn xem trong rổ có gì?
- Xếp tất cả số rau bắp cải thành 1 hàng ngang từ trái sang phải.
- Nhặt 3 cây su hào xếp từ trái sang phải, xếp tương ứng 1- 1 sao cho mỗi bắp cải tương ứng với 1 cây su hào.
- Cho trẻ đếm số cây su hào.
- Các con có nhận xét gì về số cây su hào và số bắp cải? Nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn?
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- Để số cây su hào bằng số cây bắp cải phải làm thế nào?
- Cho trẻ thêm 1 cây su hào.
- Cho trẻ đếm lần lượt số cây su hào và số cây bắp cải.
- Để biểu thị cho số lượng cây su hào hoặc số lượng cây bắp cải cô có thẻ số 4.
- Hỏi trẻ và giới thiệu cấu tạo của số 4.
- Cô cho trẻ đọc số 4.
- Cho trẻ đếm lại 2 nhóm và chọn số đặt tương ứng.
- Cho trẻ tìm các nhóm đồ vật xung quanh lớp có số lượng là 4.
- Cho trẻ đếm lại số cây bắp cải, số cây su hào.
- Cho trẻ bớt 1 cây su hào. Hỏi trẻ: 4 bớt 1 còn mấy? 3 cây su hào tương ứng với số mấy? (Cứ như vậy cho đến hết số cây su 
hào).
- Cho trẻ cất lần lượt số cây bắp cải, vừa cất vừa đếm.
* Hoạt động 3: Luyện tập
*TC1: Tìm về đúng nhà
- Trẻ tự chọn 1 thẻ số cầm trên tay, vừa đi vừa hát bài "Lớn lên cháu lái máy cày". Khi có hiệu lệnh "tìm nhà" trẻ chạy nhanh 
về nhà có số chấm tròn tương ứng với số ở thẻ mình cầm trên tay.
- Cho trẻ chơi 2 lần (lần 2 cho trẻ đổi thẻ cho nhau).
- Cô nhận xét, khen trẻ.
*TC2: Ai thông minh hơn 
- Trẻ tự thảo luận về 4 nhóm chơi.
- Tặng mỗi trẻ 1 bài tập, yêu cầu trẻ đếm số lượng cây rau ở mỗi nhóm và nối với số tương ứng.
- Cho trẻ nhận xét bài của các bạn trong nhóm.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, động viên trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
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                      GIÁO VIÊN                                                                                                          NGƯỜI DUYỆT
                                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:1

6 1
7/0

2/2
025

bởi Đ
ào T

hị M
ận ( 

31313310_m
andt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on Q
uang T

ru
ng


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-11-21T11:24:54+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG HƯNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ THỊ DUYÊN,UID=CMND:031176002487,E=leduyen7676@gmail.com
	2024-11-25T10:10:18+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ THỊ DUYÊN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUANG TRUNG,UID=MST:0200950721
	2024-11-29T11:03:16+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUANG TRUNG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=ĐÀO THỊ MẬN,UID=CMND:031177004236,E=daothiman12568@gmail.com
	2024-12-12T07:44:01+0700
	HẢI PHÒNG
	ĐÀO THỊ MẬN
	Protect document




